
STT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Quê quán Ghi chú

1 Nguyễn Thanh An Nam 02/12/1976 Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dƣơng

2 Lê Kim Anh Nữ 30/03/1980 Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dƣơng

3 Bùi Thị Bắc Nữ 21/07/1974 Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

4 Vũ Kim Dung Nữ 02/06/1987 Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dƣơng

5 Nguyễn Văn Đô Nam 27/09/1984 Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dƣơng

6 Bùi Minh Đức Nam 13/05/1992 Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dƣơng

7 Phạm Thị Hƣơng Giang Nữ 29/09/1992 Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dƣơng

8 Phan Thị Thu Hằng Nữ 10/09/1983 Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dƣơng

9 Tạ Văn Hiển Nam 19/07/1993 Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dƣơng

10 Lê Thị Hồng Nữ 30/10/1983 Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dƣơng

11 Nguyễn Văn Hùng Nam 17/11/1969 Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

12 Nguyễn Thị Hƣơng Nữ 20/02/1981 Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dƣơng

13 La Quang Hƣơng Nam 27/07/1975 Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hƣng Yên

14 Tăng Văn Kết Nam 29/10/1979 Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dƣơng

15 Ngô Hải Lam Nam 10/07/1978 Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dƣơng

16 Bùi Thị Lan Nữ 30/06/1984 Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dƣơng

17 Nguyễn Thị Linh Nữ 02/09/1987 Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dƣơng

18 Đỗ Thị Ninh Nữ 21/01/1984 Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

19 Phùng Danh Nhƣơng Nam 05/01/1975 Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dƣơng

20 Lê Thị Đỗ Quyên Nữ 24/08/1975 Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

21 Đoàn Phƣơng Tùng Nam 20/03/1991 Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dƣơng

22 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 24/01/1989 Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dƣơng

23 Đồng Thị Thanh Nữ 09/06/1987 Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dƣơng

24 Hoàng Thị Thảo Nữ 23/03/1984 Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dƣơng

25 Lê Phƣơng Thảo Nữ 03/05/1994 Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

26 Bùi Thị Thơm Nữ 13/10/1991 Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dƣơng

27 Phạm Thị Thùy Nữ 02/09/1986 Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dƣơng

28 Trần Thị Thúy Nữ 18/06/1980 Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dƣơng

29 Trịnh Thị Minh Trang Nữ 09/09/1992 Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dƣơng

30 Nguyễn Hoàng Trung Nam 04/11/1991 Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dƣơng

31 Lƣơng Thị Hải Yến Nữ 27/02/1984 Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dƣơng

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Vũ Đức Lễ

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC NĂM  2018 (ĐỢT 2) 

- NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-ĐHHD ngày  21 tháng 12 năm 2018 

của Trường Đại học Hải Dương)


